
 

PHỤ LỤC 

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(Kèm theo Quyết định số: 99 /QĐ-UBND ngày 21 tháng02 năm 2020     

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Tên loại văn bản 

I Văn bản quy phạm pháp luật (*) 

1 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp 

2 Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp 

II Văn bản hành chính 

3 Nghị quyết (cá biệt) 

4 Quyết định (cá biệt)  

5 Chỉ thị 

6 Quy chế 

7 Quy định 

8 Thông cáo 

9 Thông báo 

10 Hướng dẫn 

11 Chương trình 

12 Kế hoạch 

13 Phương án 

14 Đề án 

15 Dự án 

16 Báo cáo 

17 Tờ trình 

18 Công văn 

19 Công điện 

20 Giấy uỷ quyền 

21 Giấy mời 

22 Phiếu gửi 

23 Phiếu chuyển 

24 Phiếu báo 

25 Lịch công tác 

 (*) Văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục nêu trên chỉ gửi bản giấy 

đến các cơ quan sau: cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan 
đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật./. 
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